BỘ ĐỀ THI KIẾN THỨC

HỘI THI “ĐỘI TNXK BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” NĂM 2010

I. PHẦN THI THỬ TÀI

Ban tổ chức gửi các hình ảnh liên quan đến vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường qua Email cho các đội thi. 
II. PHẦN THI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

1. Tình huống: El-Nino là gì?

2. Tình huống: Công ty T&T là một doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp xe máy đóng trên địa bàn xã X. Để được cấp giấy phép hoạt động, Công ty đã làm hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết để được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty T&T đã gây ô nhiễm môi trường do hai xưởng đúc và sơn không có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường hữu hiệu. Hàng ngày, mùi khói của Công ty thải ra rất khó chịu và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Trước nguy cơ sức khoẻ, cuộc sống của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một số người dân đã có đơn kiến nghị tập thể gửi UBND xã X đề nghị xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của Công ty T&T. UBND xã cần giải quyết yêu cầu của các hộ dân này như thế nào?

3. Tình huống: Trung tâm Y tế huyện T nằm trên địa bàn thị trấn A. Tháng 5 năm 2009, Trung tâm được đầu tư nâng cấp thành Bệnh viện đa khoa nên sau đó lượng bệnh nhân tăng lên rất lớn. Tuy nhiên, do Bệnh viện chưa được đầu tư hệ thống xử lý chất thải bệnh viện nên chỉ vài tháng sau khi được nâng cấp thành Bệnh viện, người dân sống xung quanh Bệnh viện rất bức xúc vì các chất thải phẫu thuật, bông băng đã qua sử dụng không được thu gom, xử lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân sống xung quanh. Không chịu nổi tình trạng ô nhiễm, các hộ dân đã cử đại diện vào tận Bệnh viện để gặp lãnh đạo Bệnh viện đề nghị Bệnh viện có biện pháp xử lý các nguồn chất thải độc hại, khắc phục ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đã nhiều lần tổ đại diện vào Bệnh viện nhưng đều không được tiếp vì nhiều lý do khác nhau. Do vậy, các hộ dân đã làm bản kiến nghị chung để Tổ trưởng Tổ dân phố trình lên UBND thị trấn đề nghị UBND thị trấn yêu cầu Ban lãnh đạo của Bệnh viện phải tổ chức buổi làm việc, đối thoại trực tiếp với dân để thống nhất biện pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm do chất thải của Bệnh viện gây ra. UBND thị trấn A phải giải quyết như thế nào?

4. Tình huống: Phải làm gì để bảo vệ môi trường ở mỗi gia đình, khu dân cư và nơi công cộng?

5. Tình huống: Trên địa bàn thôn 3 thuộc xã X có 04 nhà máy sản xuất xi - măng lò đứng từ lâu nay đã gây ô nhiễm môi trường trầm trọng do lượng khói bụi thải vào không khí, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân mà lượng khói bụi quá lớn còn làm hỏng một số diện tích canh tác lúa nước của người dân xung quanh đó. Người dân trong xã, đặc biệt là người dân thôn 3 rất bất bình nhưng trong khi vấn đề ô nhiễm do bốn nhà máy sản xuất xi - măng đang tồn tại còn chưa giải quyết được thì dân trong thôn lại biết tin sắp có dự án xây dựng thêm một nhà máy sản xuất xi - măng nữa tại đây. Lo lắng về thông tin này, người dân trong thôn đã có văn bản kiến nghị gửi UBND xã phản đối chủ trương tiếp tục xây dựng nhà máy xi - măng, đồng thời yêu cầu phải có biện pháp khắc phục ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng nặng nề tới đời sống sinh hoạt của bà con. Yêu cầu này của người dân cần được giải quyết như thế nào? 

6. Tình huống: Luật Bảo vệ Môi trường 2005 của Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào? Đã thay đổi bao nhiêu lần? Trình bày các khái niệm về: Công nghệ sạch; Sự cố môi trường; Ô nhiễm môi trường; Suy thoái môi trường?


IV. PHẦN THI VỀ ĐÍCH

Câu 1 Để khuyến khích những hoạt động của cộng đồng và các cá nhân trong nỗ lực bảo vệ môi trường, năm 1989 Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc đã đề xướng Bảng vàng danh dự Giải thưởng Global 500 đúng hay sai?

Câu 2 Thuật ngữ (ĐTM) Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Câu 3 Đioxit lưu huỳnh (SO2) và các Oxit Nitơ có thể gây mưa axít làm tăng độ pH của đất ?

Câu 4. Khí quyển trái đất có cấu trúc phân lớp với 4 tầng đặc trưng từ dưới lên trên như sau: Tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung gian, tầng điện ly đúng hay sai?

Câu 5. Trong quá trình đốt có thể sinh ra các khí Sunfua đioxit (SO2), Nitơ đioxit (NO2). Các khí này hoà tan với hơi nước trong không khí tạo thành các hạt axit sunfuaric (H2SO4), axit nitơric (HNO3). Khi trời mưa, các hạt axit này tan lẫn vào nước mưa, làm độ pH của nước mưa giảm. Nếu nước mưa có độ pH dưới 5,6 được gọi là mưa axit. Đúng hay sai?


Câu 6. Chất nicotin trong thuốc lá được tìm ra bởi nhà hóa học Nga P. G.Xobolexpki vào năm 1835 đúng hay sai?

Câu 7 Chiến dịch làm sạch Thế giới do do Ian Kiernan (người Ôxtrâylia) khởi xướng bởi năm 1987, mở đầu bằng chương trình Làm sạch Ôxtrâylia đúng hay sai?
Câu 8 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 gồm 16 chương với 138 Điều đúng hay sai?

Câu 9 Các loài xâm lấn có thể cạnh tranh chiếm môi trường sống và làm nguy hại cho các loài địa phương, từ đó làm tăng đa dạng sinh học?

Câu 10 Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm kim loại nặng là quá trình đổ vào môi trường nước nước thải công nghiệp và nước thải độc hại đã qua xử lý hoặc xử lý đạt yêu cầu. Đúng hay sai?

Câu 11 Tác nhân gây ô nhiễm môi trường do tự nhiên và nhân tạo, sơ cấp và thứ cấp đúng hay sai?

Câu 12 Khí CH4 được xem là khí gây ô nhiễm nhất đối với môi trường không khí đúng hay sai?

Câu 13 Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng tổn hại tới sự thoả mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai.

Câu 14 Tài nguyên nước ở trên thế giới theo tính toán hiện nay là 1,39 tỷ km3, tập trung trong thuỷ quyển 97,2% (1,35 tỷ km3), còn lại trong khí quyển và thạch quyển đúng hay sai?

Câu 15 Đất bị ô nhiễm có thể trở nên cằn cỗi, không thích hợp cho cây trồng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các cơ thể sống khác trong lưới thức ăn?

Câu 16 Ngửi mùi thơm của các sản phẩm hoá chất có hại cho sức khoẻ không?

Câu 17 Công nghệ sạch là quy trình công nghệ hoặc giải pháp kỹ thuật gây ô nhiễm môi trường, thải hoặc phát ra ở mức cao nhất chất gây ô nhiễm môi trường. Đúng hay sai?

Câu 18 Giáo dục môi trường là một quá trình thông qua các hoạt động giáo dục chính quy và không chính quy nhằm giúp con người có được sự hiểu biết, kỹ năng và giá trị tạo điều kiện cho họ tham gia vào phát triển một xã hội bền vững về sinh thái". Đ/S?

Câu 19 Trong chiến tranh, Đế quốc Mỹ đã rải 72 triệu lít chất diệt cỏ (bao gồm 44 triệu lít chất độc màu da cam, 20 triệu lít chất trắng, 8 triệu lít chất xanh) đúng hay sai?

Câu 20 Con người cũng là một nguồn ô nhiễm đúng hay sai? 

Câu 21 "Kết quả của sự của sự trao đổi cân bằng về năng lượng giữa trái đất với không gian xung quanh, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ của khí quyển trái đất. Hiện tượng này diễn ra theo cơ chế tương tự như nhà kính trồng cây và được gọi là Hiệu ứng nhà kính". Đúng hay sai?

Câu 22 Các thành phần hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt chiếm khoảng: 40 – 50% đúng hay sai?

Câu 23 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2010 và thay thế Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đúng hay sai?

Câu 24 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 đúng hay sai?

Câu 25 Phú dưỡng là hiện tượng thường gặp trong các hồ đô thị, các sông và kênh dẫn nước thải. Biểu hiện phú dưỡng của các hồ đô thị là nồng độ chất dinh dưỡng N, P thấp, tỷ lệ P/N thấp do sự tích luỹ tương đối P so với N, sự yếm khí và môi trường khử của lớp nước đáy thuỷ vực, sự phát triển mạnh mẽ của tảo và nở hoa tảo, sự kém đa dạng của các sinh vật nước, đặc biệt là cá, nước có màu xanh đen hoặc đen, có mùi khai thối do thoát khí H2S v.v... Đ/S? 

Câu 26 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sáng lập Ngày Môi trường Thế giới năm 1972, đánh dấu ngày khai mạc Hội nghị Stockholm về Môi trường con người (6/5/1972), đây cũng là ngày Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP) ra đời. 

Câu 27 Trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hoá học, tất cả thuốc bảo vệ thực vật và phân bón được cây trồng tiếp nhận. Đúng hay sai?2. Sai, Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm kim loại nặng là quá trình đổ vào môi trường nước nước thải công nghiệp và nước thải độc hại không xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu.

Câu 28 Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường. Đúng hay sai?

Câu 29 Năm 1993, Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) bắt đầu xây dựng một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về Quản lý môi trường gọi là ISO 14000. Bộ tiêu chuẩn này gồm 4 nhóm đúng hay sai?

Câu 30 Khói lẫn sương làm giảm ánh sáng mặt trời mà thực vật nhận được để thực hiện quá trình quang hợp?
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